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STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Nguyễn Thị Xuân Diễm 02/02/2003 Nữ

2 Nguyễn Trường An 17/02/2005 Nam

3 Y Bích 14/11/2005 Nữ

4 Y Bình 16/01/2005 Nữ

5 Y Cúc 14/04/2005 Nữ

6 Nguyễn Thị Kim Diệu 23/10/2005 Nữ

7 Roo Dzong 25/11/2005 Nam

8 Y Đang 15/08/2005 Nữ

9 Nguyễn Hồng Đạo 20/10/2005 Nam

10 Y Hngah 29/12/2005 Nữ

11 A Hỏi 09/12/2005 Nam

12 Y Huyền 01/11/2005 Nữ

13 Y Iao 05/01/2005 Nữ

14 Y Khuê 11/10/2005 Nữ

15 Y Kuơ 12/11/2005 Nữ

16 Y Kươm 01/11/2005 Nữ

17 Y Măk 08/12/2005 Nữ

18 Phạm Văn Hiếu Minh 23/07/2005 Nam

19 A Mươi 25/05/2005 Nam

20 Ros Narai 13/03/2005 Nữ

21 Y Nghui 05/09/2005 Nữ

22 A Kơ Noai 13/05/2005 Nam

23 Nguyễn Thị Hồng Phúc 16/02/2005 Nữ

24 Y Phương 08/09/2005 Nữ

25 A Rất 05/08/2005 Nam

26 Y Ris 19/10/2005 Nữ

27 Y Sẻ 09/02/2005 Nữ

28 Y Sen 14/08/2004 Nữ

29 Cao Văn Thái 19/02/2004 Nam

30 Vũ Đức Thành 08/03/2004 Nam

31 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/11/2005 Nữ

32 Đoàn Ngọc Thương 20/05/2005 Nữ

33 Võ Thị Thùy Trang 01/12/2005 Nữ

34 Phan Thị Huyền Trân 29/11/2005 Nữ

35 Đặng Tấn Triều 24/05/2005 Nam

36 Nguyễn Thành Xuân 09/10/2005 Nam

37 Phạm Thị Yến 25/06/2005 Nữ

38 Y Ys 26/02/2005 Nữ

Danh sách này có 38  HS.
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